
SỞ Y TẾ GIA LAI 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH  

PHỔI PLEIKU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 282/YCBG-BVLBPPLE         Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, 

hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế khác phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- D/s Hoàng Thị Thanh Hương, Trưởng khoa Dược – Vật tư y tế 

Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Số điện thoại: 091.404.5254 

Email: khoaduocbvlaovabenhphoigl@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Vật tư y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku  

Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

- Nhận qua email: khoaduocbvlaovabenhphoigl@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 15 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 28 

tháng 10 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục yêu cầu báo giá: 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật, Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 

Ống nghiệm nhựa 

PS 5ml nắp trắng, 

không nhãn 

Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, 

nắp nhựa màu trắng, không nhãn. Bịch 500 cái. 
Cái 25.000 

2 
Khẩu trang y tế 4 

lớp 

Bao gồm:  

- 03 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene  

- 01 Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu 

chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc 

khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Hộp 50 cái 

Cái 30.000 

3 
Mũ phẫu thuật vô 

trùng 
Vô trùng. Quy cách: Gói/01 cái. Cái 2.000 



STT Danh mục Thông số kỹ thuật, Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

4 Hộp an toàn 

Chất liệu: Carton tráng bóng 01 mặt, có khả năng chống 

thấm, dày 1.5mm. Màu sắc: Màu vàng. Có vạch kẻ ¾ 

miệng bì và có dòng chữ “KHÔNG ĐỰNG QUÁ VẠCH 

NÀY” và “CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN”. Dung 

tích 5 lít. Quy cách: Hộp/01 cái. 

Cái 300 

5 

Bông Gạc đắp vết 

thương 8cm x 

20cm (vải không 

dệt, tiệt trùng) 

Nguyên liệu: lớp ngoài là vải không dệt Polyester và 

Rayon (hoặc Polyester và Viscose), thấm nước; lớp trong 

là sợi bông cotton 100%, hút nước; quy cách 8cm x 20cm; 

Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). Gói 10 miếng 

Miếng 1.000 

6 Cồn 90 độ Thành phần: 90%  ethanol. Can 30 lít Lít 60 

7 Anti D Quy cách: 10ml/Lọ. Lọ 1 

8 
Kim luồn tĩnh 

mạch số 18 

• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang 

• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ  đặc biệt để dễ 

truyền với lưu lượng tối ưu. 

• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau 

• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích 

cao giúp thời gian lưu kim  dài hơn, có khả năng lưu kim 

đến 96h. 

• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên 

qua da 

• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị 

dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng 

cao tránh xì rỉ dịch,máu.. 

• Nguyên liệu FEP 

• Tiệt trùng bằng khí EO 

1.3x45mm - 90ml/min. Hộp 100 cái 

Cái 100 

9 
Kim luồn tĩnh 

mạch số 22 

• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang 

• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ  đặc biệt để dễ 

truyền với lưu lượng tối ưu. 

• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau 

• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích 

cao giúp thời gian lưu kim  dài hơn, có khả năng lưu kim 

đến 96h. 

• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên 

qua da 

• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị 

dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng 

cao tránh xì rỉ dịch,máu.. 

• Nguyên liệu FEP 

• Tiệt trùng bằng khí EO 

Số 22G: 0.9x25mm - 36ml/min. Hộp 100 cái 

Cái 4.000 

10 
Dây cho ăn có nắp 

số 16 

Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây 

kích ứng. Có nắp đậy. Số 16, Bì 01 cái 
Cái 20 

11 Bộ hút đàm kín 
Dùng để hút đàm nhớt, chất nhầy ở hầu họng bệnh nhân 

để đảm bảo quá trình hô hấp được thuận lợi. Bì 01 cái 
Cái 100 



STT Danh mục Thông số kỹ thuật, Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

12 
Dây oxy 1 nhánh 

các số 

Dây thở oxy chất liệu nhựa PVC, ống dây mềm, chống 

vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn. Loại 1 nhánh, các số. Bì 01 

cái 

Cái 100 

13 Gel bôi trơn  82g 

Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội 

soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được 

tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích ứng 

da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không 

chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không 

có mùi hôi. Tuýp/82 g 

Tuýp 5 

14 Giấy in nhiệt Kích thước: 57mm x 30m. Bì 1 cuộn Cuộn 50 

15 Khẩu trang N95 Loại 5 lớp, có van. Hộp 20 cái Cái 500 

16 
Ống ly tâm Falcon 

50ml 

Ống thiết kế có nắp vặn màu xanh, đáy nhọn, in sẵn định 

lượng. Chất liệu: Nắp PE, ống bằng nhựa PP.Kích thước: 

50ml. Gói 100 cái 

Cái 500 

17 

Dung dịch ly giải 

hồng cầu dùng cho 

xét nghiệm huyết 

học 

Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho các máy huyết 

học dòng HumaCount 

- Thành phần:  

Quaternary ammonium salt 27 g/l (2.7 %) 

Detergent (Tergitol TMN6) 0,02% 

Preservative (Ethylhexadecylammonium bromide) 

1 g/l (0,1%) 

Sodium sulfate 1 g/l (0,1%) 

- Đóng gói: 2x1L 

Hộp 2 

18 

Dung dịch pha 

loãng dùng cho 

xét nghiệm huyết 

học 

Dung dịch pha loãng sử dụng cho các máy huyết học dòng 

HumaCount 

- Thành phần:  

Sodium chloride 2.5 g/l (0.25 %) 

Inorganic phosphate buffer 5.6 g/l (0.56 %) 

Sodium sulphate 10 g/l (1 %) 

EDTA < 1 g/l (< 0.1 %) 

Preservative (sodium azide) < 0.5 g/l (< 0.05 %)  

-Đóng gói: 1x 20L 

Thùng 3 

19 

Dung dịch rửa 

máy dùng cho xét 

nghiệm huyết học 

Dung dịch rửa máy sử dụng cho các máy huyết học dòng 

HumaCount 

- Thành phần:  

Sodium phosphate 2,61 g/l 

Potassium phosphate 0.23 g/l 

EDTA 0.29 g/l 

Surfactant (Polydocanol) 0.95 g/l 

Preservative (Sodium azide) 0.5 g/l 

Bromocresol Green < 0.001 g/l 

- Đóng gói: 1L 

- Độ bền sau khi mở nắp: 90 ngày 

Chai 1 



STT Danh mục Thông số kỹ thuật, Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

20 

Hóa chất nội kiểm 

huyết học 3 mức 

(Thấp -Trung 

Bình-Cao) 

Vật liệu kiểm soát sử dụng cho các máy huyết học dòng 

HumaCount 

- Đóng gói:  

[CẤP ĐỘ 1]       2.5 ml      khoảng thấp (nắp xanh da trời)  

[CẤP ĐỘ 2]       2.5 ml      khoảng bình thường (nắp xanh 

lá cây)   

[CẤP ĐỘ 3]       2.5 ml      khoảng cao (nắp đỏ) 

- Thành phần: Các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu 

(từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và 

thành phần tiểu cầu. 

Hộp 

(3 x 2.5ML) 

Hộp 2 

21 
Bilirubin toàn 

phần 

Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn 

phần. Quy cách: 5 x 25ml 
Hộp 2 

22 Bilirubin trực tiếp 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Biliburin trực 

tiếp. Quy cách: 5 x 25ml 
Hộp 2 

23 Cholesterol 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol. 

Quy cách: 4 x 100ml 
Hộp 1 

24 Creatinine 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine. 

Quy cách: 4 x 100ml 
Hộp 2 

25 Glucose 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose. Quy 

cách: 4 x 100ml 
Hộp 2 

26 GOT(ASAT) 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GOT. Quy 

cách: 8 x 50ml 
Hộp 2 

27 GPT (ALAT) 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT. Quy 

cách: 8 x 50ml 
Hộp 2 

28 LDH 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LDH. Quy 

cách: 4 x 20ml + 1 x 20ml 
Hộp 1 

29 Protein 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Total Protein. 

Quy cách: 4 x 100ml 
Hộp 1 

30 Triglycerides 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides. 

Quy cách: 4 x 100ml 
Hộp 1 

31 Urea 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Urea. Quy 

cách: 8 x 50ml 
Hộp 1 

32 Uric acid 
Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid. 

Quy cách: 4 x 100ml 
Hộp 1 

33 
Que thử đường 

huyết 

Tương thích với máy đo đường huyết GlucoDr. Hộp 50 

test 
Test 100 

34 
Dung dịch sát 

khuẩn 2%/ 500ml 

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w). 

Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. 

Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 

Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside... 

Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. 

Chất làm đặc, hương liệu. 

Chai 500ml 

Chai 60 



STT Danh mục Thông số kỹ thuật, Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

35 
Viên sủi khử 

khuẩn 2,5g 

Thành  phần, hàm lượng hoạt tính: Sodium 

Dichloroisocyanurate Anhydrou (NaDCC) 50% (2,5g trên 

viên 5g). Quy cách: Hộp /100 viên. 

Viên 3.000 

36 
Bộ nhuộm vi sinh 

Ziehl Neelsen 

Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm 

nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành 

phần là Carbol Fuchsin chai 100ml, Alcohol acid 

(Hydrochloric acid in ethanol) chai 100ml và Methylene 

Blue chai 100ml. 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

 - Đóng gói: Bộ 3 chai x 100ml 

Bộ 8 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị y tế:  

- Hàng hóa được giao vào tận kho của Khoa Dược – Vật tư y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Pleiku. Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

- Yêu cầu hàng hóa được vận chuyển, bảo quản đúng quy định. 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KDVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Minh Hiền 
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